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Khoa Công Nghệ Thông Tin 2221160033 Nguyễn Cảnh Đăng Khoa C22A C22A.TH1 211604010 Lập trình Java nâng cao 241211604010_01 25/09/2024
Khoa Công Nghệ Thông Tin 2321160087 Nguyễn Huỳnh Hoàng Anh C23A C23A.TH2 211604302 Kỹ thuật lập trình 241211604302_02 10/09/2024
Khoa Công Nghệ Thông Tin 2321160032 Nguyễn Đinh Quốc Huy C23A C23A.TH1 211604306 Lập trình Cơ sở dữ liệu cơ bản 241211604306_02 01/07/2024
Khoa Công Nghệ Thông Tin 2321160032 Nguyễn Đinh Quốc Huy C23A C23A.TH1 211604325 Lập trình Java cơ bản 241211604325_02 01/07/2024
Khoa Công Nghệ Thông Tin 2321160032 Nguyễn Đinh Quốc Huy C23A C23A.TH1 211604010 Lập trình Java nâng cao 241211604010_02 01/07/2024
Khoa Công Nghệ Thông Tin 2321160032 Nguyễn Đinh Quốc Huy C23A C23A.TH1 211604328 Mạng máy tính 241211604328_02 01/07/2024
Khoa Công Nghệ Thông Tin 2321160085 Nguyễn Văn Nam C23A C23A.TH2 211604302 Kỹ thuật lập trình 241211604302_02 10/09/2024
Khoa Đại Cương 2321130029 Nguyễn Thanh Đông C23A C23A.ĐL1 210007451 Giáo dục thể chất 241210007451_10 15/09/2024
Khoa Đại Cương 2321090011 Nguyễn Châu Duy C23A C23A.KTVT 210007408 Tiếng Anh 241210007408_11 13/09/2024
Khoa Đại Cương 2321090012 Lê Huy Hoàng C23A C23A.KTVT 210007203 Pháp luật 241210007203_12 13/09/2024
Khoa Đại Cương 2321160032 Nguyễn Đinh Quốc Huy C23A C23A.TH1 210007401 Giáo dục chính trị 241210007401_03 01/07/2024
Khoa Đại Cương 2321090003 Nguyễn Duy Lân C23A C23A.KTVT 210007408 Tiếng Anh 241210007408_11 13/09/2024
Khoa Đại Cương 2321080011 Lê Thị Phương Nhung C23A C23A.KT 210007452 Giáo dục thể chất 241210007452_01 26/06/2024
Khoa Đại Cương 2321010034 Nguyễn Việt Bảo Toàn C23A C23A.ÔTÔ04 210007408 Tiếng Anh 241210007408_05 02/07/2024
Khoa Đại Cương 2321160064 Hồ Văn Tự C23A C23A.TH2 210007207 Tin học 241210007207_06 10/09/2024
Khoa Kinh Tế 2121070043 Bùi Duy Đan C21A C21A.QT2 210705316 Quản trị nguồn nhân lực 241210705316_01 28/08/2024
Khoa Kinh Tế 2321090017 Bùi Đức Đạt C23A C23A.KTVT 210905206 Kinh tế vận tải 241210905206_01 12/09/2024
Khoa Kinh Tế 2321090007 Cao Võ Quốc Đạt C23A C23A.KTVT 210805304 Quản trị học 241210805304_05 12/09/2024
Khoa Kinh Tế 2321090004 Võ Minh Hoài C23A C23A.KTVT 210905206 Kinh tế vận tải 241210905206_01 12/09/2024
Khoa Kinh Tế 2321090012 Lê Huy Hoàng C23A C23A.KTVT 210905301 Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải 241210905301_01 12/09/2024
Khoa Kinh Tế 2321090012 Lê Huy Hoàng C23A C23A.KTVT 210905206 Kinh tế vận tải 241210905206_01 12/09/2024
Khoa Kinh Tế 2321090012 Lê Huy Hoàng C23A C23A.KTVT 210705305 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 241210705305_01 12/09/2024
Khoa Kinh Tế 2321080011 Lê Thị Phương Nhung C23A C23A.KT 210805331 Kế toán dịch vụ vận tải 241210805331_01 26/06/2024
Khoa Kinh Tế 2321080011 Lê Thị Phương Nhung C23A C23A.KT 210805325 Kế toán Mỹ 241210805325_01 26/06/2024
Khoa Kinh Tế 2321080011 Lê Thị Phương Nhung C23A C23A.KT 210705022 Kế toán quản trị 241210705022_01 26/06/2024
Khoa Kinh Tế 2321080011 Lê Thị Phương Nhung C23A C23A.KT 210805313 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 241210805313_01 26/06/2024
Khoa Kinh Tế 2321080011 Lê Thị Phương Nhung C23A C23A.KT 210805328 Thanh toán quốc tế 241210805328_01 26/06/2024
Khoa Kinh Tế 2321080011 Lê Thị Phương Nhung C23A C23A.KT 210805322 Tin học ứng dụng trong kế toán 241210805322_01 26/06/2024
Khoa Kinh Tế 2321090010 Lê Văn Nhựt C23A C23A.KTVT 210905206 Kinh tế vận tải 241210905206_01 13/09/2024
Khoa Kỹ Thuật Điện - Điện Tử 2221130026 Lê Thanh Trầm C22A C22A.ĐL 210202005 Autocad 241210202005_02 01/07/2024
Khoa Kỹ Thuật Điện - Điện Tử 2221130026 Lê Thanh Trầm C22A C22A.ĐL 211302218 Công nghệ làm lạnh & điều hoà không khí mới 241211302218_01 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Điện - Điện Tử 2221130026 Lê Thanh Trầm C22A C22A.ĐL 211302321 Đồ án lạnh và điều hòa không khí 241211302321_01 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Điện - Điện Tử 2221130026 Lê Thanh Trầm C22A C22A.ĐL 211302219 Kỹ thuật sấy 241211302219_01 26/06/2024
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Khoa Kỹ Thuật Điện - Điện Tử 2221130026 Lê Thanh Trầm C22A C22A.ĐL 210202218 Thực tập Đo lường và cảm biến 241210202218_04 01/07/2024
Khoa Kỹ Thuật Điện - Điện Tử 2221130026 Lê Thanh Trầm C22A C22A.ĐL 211302220 Thực tập Hệ thống điều hòa không khí trung tâm 241211302220_01 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Điện - Điện Tử 2221130026 Lê Thanh Trầm C22A C22A.ĐL 211302223 Thực tập tốt nghiệp 241211302223_01 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Điện - Điện Tử 2321030010 Phạm Quang Đạt C23A C23A.TĐH1 210202201 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 241210202201_01 10/09/2024
Khoa Kỹ Thuật Điện - Điện Tử 2321030026 Nguyễn Tăng Lực C23A C23A.TĐH1 210202201 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 241210202201_01 17/09/2024
Khoa Kỹ Thuật Điện - Điện Tử 2321030030 Nguyễn Duy Nam C23A C23A.TĐH1 210202201 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 241210202201_01 20/09/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2121010251 Đỗ Nguyễn Tuấn Huy C21A C21A.ÔTÔ02 210101308 Điện tử cơ bản 241210101308_01 20/08/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2221010231 Mai Văn Hoàn C22A C22A.ÔTÔ01 210101306 Động cơ ô tô 241210101306_09 24/08/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2221010231 Mai Văn Hoàn C22A C22A.ÔTÔ01 210101210 Thực tập cơ khí (Nguội + Hàn) 241210101210_04 24/08/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2221010229 Nguyễn Văn Nhân C22A C22A.ÔTÔ03 210101308 Điện tử cơ bản 241210101308_01 21/08/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010328 Trần Diệp Thành Đạt C23A C23A.ÔTÔ11 210101303 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 241210101303_03 14/09/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010321 Trần Ngọc Hà C23A C23A.ÔTÔ02 210101301 Cơ kỹ thuật 241210101301_04 19/09/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010363 Nguyễn Văn Nguyên Hạo C23A C23A.ÔTÔ12 210101303 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 241210101303_03 14/09/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010436 Tô Lê Huy C23A C23A.ÔTÔ14 210101216 Thực tập BD-SC động cơ xăng 241210101216_10 13/09/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010335 Huỳnh Châu Nhân C23A C23A.ÔTÔ12 210101305 Nhiệt kỹ thuật 241210101305_01 26/08/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010475 Nguyễn Tấn Phát C23A C23A.ÔTÔ15 210101301 Cơ kỹ thuật 241210101301_02 27/08/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010489 Nguyễn Văn Phúc C23A C23A.ÔTÔ16 210101303 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 241210101303_02 18/09/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010073 Trần Lâm Hồng Phúc C23A C23A.ÔTÔ01 210101217 Thực tập BD-SC động cơ Diesel 241210101217_01 20/08/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010569 Nguyễn Xuân Quang C23A C23A.ÔTÔ14 210101216 Thực tập BD-SC động cơ xăng 241210101216_13 18/09/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010131 Hoàng Phi Sơn C23A C23A.ÔTÔ01 210101306 Động cơ ô tô 241210101306_06 18/09/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010034 Nguyễn Việt Bảo Toàn C23A C23A.ÔTÔ04 210101314 Hệ thống điện và điện tử ô tô 241210101314_03 02/07/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010034 Nguyễn Việt Bảo Toàn C23A C23A.ÔTÔ04 210101305 Nhiệt kỹ thuật 241210101305_02 02/07/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010034 Nguyễn Việt Bảo Toàn C23A C23A.ÔTÔ04 210101215 Thực tập BD-SC động cơ căn bản 241210101215_02 02/07/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010034 Nguyễn Việt Bảo Toàn C23A C23A.ÔTÔ04 210101217 Thực tập BD-SC động cơ Diesel 241210101217_04 02/07/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010034 Nguyễn Việt Bảo Toàn C23A C23A.ÔTÔ04 210101216 Thực tập BD-SC động cơ xăng 241210101216_04 02/07/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010628 Nguyễn Minh Trí C23A C23A.ÔTÔ17 210101307 Điện kỹ thuật 241210101307_01 21/08/2024
Khoa Kỹ Thuật Ôtô 2321010628 Nguyễn Minh Trí C23A C23A.ÔTÔ17 210101204 Hình họa – Vẽ kỹ thuật 241210101204_05 21/08/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2221050008 Nguyễn Hoàng Vũ C22A C22A.XD1 210503305 Cấp thoát nước 241210503305_01 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2221050008 Nguyễn Hoàng Vũ C22A C22A.XD1 211403209 Máy xây dựng 241211403209_01 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2221050008 Nguyễn Hoàng Vũ C22A C22A.XD1 210503208 Thực hành nghề 241210503208_01 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2221050008 Nguyễn Hoàng Vũ C22A C22A.XD1 210503006 Thực tập tốt nghiệp 241210503006_01 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321050023 Trần Văn Lắm C23A C23A.XD1 210503302 Kết cấu bê tông cốt thép 2 241210503302_01 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321050023 Trần Văn Lắm C23A C23A.XD1 210403014 Kết cấu thép 241210403014_01 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321050023 Trần Văn Lắm C23A C23A.XD1 211403312 Nền móng 241211403312_02 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321050023 Trần Văn Lắm C23A C23A.XD1 211403327 Thực hành nề - Hoàn thiện 241211403327_02 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321050023 Trần Văn Lắm C23A C23A.XD1 211403328 Thực hành ván khuôn - Cốt thép - Giàn giáo 241211403328_02 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321050023 Trần Văn Lắm C23A C23A.XD1 211403305 Thủy lực - Thủy văn 241211403305_01 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321050023 Trần Văn Lắm C23A C23A.XD1 211403310 Trắc địa đại cương 241211403310_02 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321050023 Trần Văn Lắm C23A C23A.XD1 211403326 Ứng dụng phần mềm Xây dựng 241211403326_02 26/06/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321140005 Nguyễn Văn Thành C23A C23A.CĐ 211403330 An toàn lao động 241211403330_01 18/07/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321140005 Nguyễn Văn Thành C23A C23A.CĐ 211403312 Nền móng 241211403312_01 18/07/2024
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Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321140005 Nguyễn Văn Thành C23A C23A.CĐ 211403320 Thí Nghiệm Vật liệu xây dựng - Địa chất 241211403320_01 18/07/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321140005 Nguyễn Văn Thành C23A C23A.CĐ 211403316 Thiết kế đường ô tô + Đồ án 241211403316_01 18/07/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321140005 Nguyễn Văn Thành C23A C23A.CĐ 211403327 Thực hành nề - Hoàn thiện 241211403327_01 18/07/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321140005 Nguyễn Văn Thành C23A C23A.CĐ 211403328 Thực hành ván khuôn - Cốt thép - Giàn giáo 241211403328_01 18/07/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321140005 Nguyễn Văn Thành C23A C23A.CĐ 211403310 Trắc địa đại cương 241211403310_01 18/07/2024
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng 2321140005 Nguyễn Văn Thành C23A C23A.CĐ 211403326 Ứng dụng phần mềm Xây dựng 241211403326_01 18/07/2024
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